
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NAM 
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:         /QĐ - PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày     tháng      năm 2023 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói 

thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng chủ thể và ý tưởng sản phẩm 

đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

tỉnh Hà Nam năm 2023 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao 

động và thương binh xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn; 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 1228/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh triển khai 

thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” tỉnh Hà Nam năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2023 cho Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam; Quyết định 

số 298/QĐ-SNN ngày 09/12/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam Quyết 

định về việc quy định nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn 



thuộc Chi cục Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-SNN ngày 06/10/2023 của Sở Nông nghiệp  và 

Phát triển nông thôn Hà Nam về việc giao dự toán kinh phí bổ sung năm 2023; 

Theo đề nghị của Phòng Nghiệp vụ Phát triển nông thôn.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng 

chủ thể và ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2023. 

(Nội dung chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm) 

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Điều tra, khảo sát, 

đánh giá thực trạng chủ thể và ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2023. 

(Nội dung chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm) 

Điều 3. Giao phòng Nghiệp vụ Phát triển nông thôn phối hợp với bộ phận 

liên quan tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ Phát triển nông thôn và các cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Trang TTĐT Sở NN&PTNT; 
- Lưu: VT, NVPTNT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Đăng 
 



PHỤ LỤC 01: DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng chủ thể và ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PTNT ngày / /2023 của Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam) 

 

TT Nội dung Mô tả ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Cở sở tính phí 

1 
Lập kế hoạch điều tra khảo sát 
(Chuyên gia tư vấn mức 2) 

Lập phương án, kế hoạch điều tra khảo 

sát thực trạng chủ thể và sản phẩm          

(2 người x 1 ngày = 2 công) 

Công 2 1.150.000 2.300.000 

Khoản 2 Điều 3, 

Điều 4 

TT02/2015/TT 
-BLĐTBXH 

2 
Điều tra khảo sát thực trạng chủ thể và sản phẩm theo bộ tiêu chí của Quyết 
định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

   
96.500.000 

 

 

- Chuyên gia tư vấn mức 2  
41 công x 1.150.000 đồng/công  

(1 người x 1 ngày/chủ thể x 41 chủ thể) 

 

Công 
41 1.150.000 47.150.000 

Khoản 2 Điều 3, 

Điều 4 

TT02/2015/TT 
-BLĐTBXH 

 

- Chuyên gia tư vấn mức 3 
41 công x 750.000 đồng/công 

(1 người x 1 ngày/chủ thể x 41 chủ thể) 
Công 41 750.000 30.750.000 

Khoản 3 Điều 3, 

Điều 4 

TT02/2015/TT 
-BLĐTBXH 

 

- Phòng nghỉ cho chuyên gia 

18 người x 3 đêm x 300.000đ/đêm Đêm 54 300.000 16.200.000 Khoản 2 điều 7 

TT 40/2017/TT-

BTC 2 người x 4 đêm x 300.000đ/đêm Đêm 8 300.000 2.400.000 

3 Báo cáo khảo sát     
82.950.000 

 

3.1 

Thù lao chuyên gia phân tích 

đánh giá tình hình thực trạng sản 

phẩm theo từng nhóm sản phẩm 

 
   

 

77.900.000 

 

 

 

- Chuyên gia tư vấn mức 2 
41 công x 1.150.000 đồng/công  

(1 người x 1 ngày/chủ thể x 41 chủ thể)  
Công 41 1.150.000 47.150.000 

Khoản 2 Điều 3, 

Điều 4 

TT02/2015/TT 

-BLĐTBXH 



 

 - Chuyên gia tư vấn mức 3 
41 công x 750.000 đồng/công 

(1 người x 1 ngày/chủ thể x 41 chủ thể) 
Công 41 750.000 30.750.000 

Khoản 3 Điều 3, 

Điều 4 

TT02/2015/TT 

-BLĐTBXH 

3.2 
Thù lao chuyên gia viết báo cáo 

(chuyên gia tư vấn mức 2) 

Viết báo cáo tổng hợp phân tích khảo sát  

(2 người x 2 ngày = 4 ngày) 

 

Công 

 

4 

 

1.150.000 

 

4.600.000 
Khoản 2 Điều 3, 

Điều 4 

TT02/2015/TT 
-BLĐTBXH 

3.3 In báo cáo 
Báo cáo thực trạng chủ thể và sản phẩm: 200 

trang x 450 đồng/trang = 90.000 đồng 
Quyển 5 90.000 450.000 Thực tế 

 
 Tổng cộng 

 
   181.750.000  

 
 Thuế GTGT 8% 

 
   14.540.000  

 
Tổng giá trị sau thuế 

 
   196.290.000  

Ghi chú: 01 công là 01 ngày làm việc của chuyên gia



PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng Chủ thể và ý tưởng sản phẩm đăng ký tham 

gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2023 
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PTNT ngày       /  /2023 của Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam) 

 

 

 

 

TT 

 

 

Tên gói thầu 

 

 

Giá gói thầu 

(Đồng) 

 

Nguồn vốn 

(kinh phí 

thực hiện) 

 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

 

Loại 

hợp 

đồng 

 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

 

 

 

 
1 

Điều tra, khảo sát, đánh 

giá thực trạng Chủ thể 

và ý tưởng sản phẩm 

đăng ký tham gia 

Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm - OCOP 

tỉnh Hà Nam năm 2023 

196.290.000 
Nguồn sự nghiệp 

kinh tế ngân 

sách tỉnh 

Chỉ định 

thầu rút gọn 

Thương 

thảo, ký 

hợp đồng 

Bắt đầu từ 

tháng 

10/2023 
Trọn gói 15 ngày 

Tổng giá trị gói thầu 196.290.000 
      

Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./. 
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